
IEEP Student Progress Record

KATHY

CLASS: STARTING DAY: 13/7/2015 - 18/9/2015

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Midterm Final Participation Classwork Total ABSENT LATE NOTE
NEXT 

LEVEL

1 1459019 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG 83 70 65 75 32 52 62.8 58.0 62.8 85 45.8 58.9 8 0 FAIL UPPER14

2 1459058 TRƯƠNG HuỲNH HiỂN VINH 63 73 68 82 55 60 66.8 54.0 66.8 100 71.9 70 3 0 PASS EAP 14

3 1459059 NGUYỄN THANH THẾ VINH 77 70 78 85 74 84 78 76.0 78 100 67 76.5 5 0 PASS EAP 14

4 1458007 NGUYỄN VĂN THANH DANH 60 73 55 75 41 74 63 58.0 63 85 57.3 62.5 8 0 FAIL UPPER14

5 1459014 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 67 65 55 80 3 36 51 51.0 51 85 43.7 53.6 8 0 FAIL UPPER14

6 1459015 HÀ NGỌC GIA 60 88 50 82 14 34 54.7 37.0 54.7 65 40 47.8 8 0 DELAY

7 1459017 PHẠM THANH HÀO 53 50 50 80 36 54 53.8 46.0 53.8 65 60.4 55.3 8 0 FAIL UPPER14

8 1458025 VŨ THỊ HÀ MIÊN 60 70 57 86 65 86 70.6 69.0 70.6 95 64.6 70.1 1 0 PASS EAP 14

9 1459039 LÊ NGỌC QuỲNH NHƯ 67 70 50 60 86 88 70.2 65.0 70.2 70 50.9 63.4 8 0 FAIL UPPER14

10 1458050 NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN 67 73 70 75 35 64 64 61.0 64 92 54.4 63.3 8 0 FAIL UPPER14

11 1459029 ĐẶNG VIỆT VƯƠNG 83 70 66 82 100 86 81.2 72.0 81.2 93 70.5 77.1 4 0 PASS EAP 14

12 1459003 PHẠM XUÂN BÁCH 87 77 73 87 64 60 74.7 76.0 74.7 95 63.3 73.6 3 0 PASS EAP 14

13 1459020 CHÂU ĐỨC HỘI 77 85 83 85 85 100 85.6 72.0 85.6 95 63.9 79 5 0 PASS EAP 14

14 1459054 LƯU THANH TÚ 90 73 70 84 83 96 82.7 72.0 82.7 100 81.9 82.1 0 0 PASS EAP 14

15 1459028 TRẦN NGUYỄN BẢO LÂM 93 92 75 90 93 96 89.8 75 89.8 90 67.9 80.3 6 0 PASS EAP 14
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